
1 PHAN TRƢỜNG LƢU 20/12/1978 052078000922 03/4/2021 An Nhơn, Bình Định Ban QLDA An Nhơn Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

2 NGUYỄN THANH BÌNH 10/3/1981 052081012883 05/12/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

DSBB
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Định giá xây dựng II

4 NGUYỄN HỮU TÌNH 12/4/1995 052095005839 27/3/2023 Phù Mỹ, Bình Định Ban QLDA Phù Mỹ
Kỹ sƣ xây dựng công trình 

giao thông

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

5 ĐOÀN XUÂN VŨ 07/01/1987 052087002015 29/4/2021 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Sông Lại
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

6 TRƢƠNG PHI HỒNG 12/10/1987 052087000828 01/4/2021 Tây Sơn, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

TM Thiên Thành

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

7 PHAN MẠNH TUẤN 20/11/1999 052099015864 17/3/2025 Phù Mỹ, Bình Định Ban QLDA Phù Mỹ
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

8 BÙI VĂN HÙNG 06/8/1993 054093009204 17/6/2022 Phú Yên
Công ty TNHH TVXD 

Duy Phát
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng 

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

HạngLĩnh vực thi

Quy Nhơn, Bình Định
Viện ĐT UDKH Miền 

Trung (DH2)
Thạc sỹ công trình thủy Đại học thủy lợi3 HOÀNG ĐÌNH GIÁP 26/5/1975 033075010144 28/6/2021

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
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Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác
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